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TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 2

Năm học 2024 – 2025
KIỂM GIỮA HỌC KỲ II

Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – KHỐI 12

Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........

Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2: Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây sai?

     A. .

     B. .

     C.  với mọi hằng số .

D. .

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. 
44x C . B. 

23x C . C. 
4x C . D. 

41
4

x C
.

Câu 4: Cho  là hàm số liên tục trên  và  là nguyên hàm của . Khẳng định nào
sau đây là sai ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Biết  và  . Tính 
A -2 B.2 C. 6 D. -6

Câu 6: Cho  là một nguyên hàm của hàm số . Tính: ?

A. B. C. D. 
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Câu 7: Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn vởi đồ thị 

hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , . Tính thể tích khối tròn xoay
được tạo thành khi quay  quanh trục hoành là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8:  Gọi   là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  ,  ,  ,  .
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 9: Trong không gian , mặt phẳng  đi qua điểm nào sau đây

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Trong không gian , vectơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phẳng

A. B. C. D. 

Câu  11:  Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,Oxyz phương  trình  mặt  phẳng  đi  qua  điểm

 1;2; 3A   có véc tơ pháp tuyến  2; 1;3n


   là

A. 2 3 9 0x y z    . B. 2 3 4 0x y z    .

C. 2 4 0x y   . D. 2 3 4 0x y z    .

Câu 12: Trong không gian , phương trình của mặt phẳng  đi qua điểm , đồng

thời vuông góc với hai mặt phẳng ,  là

A. . B. .

C. . D. .
Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn

đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số , biết  là nguyên hàm của hàm số  với . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đềsau ?

a) Khi  thì 

b) Khi  thì 
c) Khi  thì có giá trị của để 
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d)  Nếu thì 

Câu 2: Trong không gian , cho điểm ,  và mặt phẳng

. Khi đó:

a)  Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .

b)  Phương trình của mặt phẳng đi qua  và song song với mặt phẳng  là 
c)  Phương trình của mặt phẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng 

d)  Mặt phẳng  song song với mặt phẳng  và cách điểm  một khoảng bằng 
có phương trình là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc thì người lái xe đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô 

tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó  là khoảng thời 
gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi  là quãng đường ô tô đi được trong thời 
gian (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được 
bao nhiêu mét?

Câu 2:  Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau 

tối thiểu  . Một ô tô đang chạy với vận tốc  bỗng gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ 

nên ô tô  hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức

(đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có 2 ô tô  và B đạt 

khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô  phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là 
bao nhiêu? 

Câu 3:Một vật chuyển động trong  giờ với vận tốc  phụ thuộc thời gian  có đồ thị là

một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên.
Gọi S là quãng đường (tính bằng km) mà vật di chuyển được trong  giờ kể từ lúc xuất phát Tính 
quãng đường  (làm tròn đến hàng phần chục) mà vật di chuyển được trong  giờ đó?
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Câu 4: Bác Bình muốn làm một cái cửa cổng hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 
mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là  mét  (như hình vẽ dưới) . Giá thuê mỗi mét vuông là

 đồng. Số tiền bác Bình phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1: Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp dự định dựng một cái lều trại có
hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang  mét,
chiều dài  mét, đỉnh trại cách nền  mét. Tính thể tích phần không gian bên trong trại.

Câu 2:  Tính 

Câu 3: Ở mỗi vùng quê Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào
mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,…Bác Nam tính xây

một  sân  trước  cửa  nhà  hình  chữ  nhật  ABCD có  độ  dài  các  cạnh  lần  lượt  là   và

 . Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác Nam xây vị trí 

thấp hơn vị trí  là  , vị trí  thấp hơn vị trí  là  . Chọn hệ trục tọa độ  như

hình vẽ, hãy xác định xem vị trí  thấp hơn vị trí  bao nhiêu cm ? (làm tròn đến cm) 
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HẾT

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A C B D C D A A B B C A D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
CÂU a) b) c) d)

1 Đ Đ S S
2 Đ Đ S S

Câu 1 .Cho hàm số , biết  là nguyên hàm của hàm số  với . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đềsau ?

a)(TD2.1)Khi  thì 

b)(GQ2.1)Khi  thì 
c) (GQ2.2)Khi  thì  có giá trị của để 

d)(GQ2.2) Nếu thì 
Lời giải

Ta có 
a) ĐÚNG.

Vì khi  thì 

b) ĐÚNG.

Vìkhi  thì 
c)SAI
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Do Khi  ta được 
d) SAI

Với  ta được hệ phương trình 

Vậy 

Câu 2. Trong không gian , cho điểm ,  và mặt phẳng

. Khi đó:

a)(TD1.1) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .

b)(GQVĐ2.1) Phương trình của mặt phẳng đi qua  và song song với mặt phẳng  là

c)(GQVĐ) Phương trình của mặt phẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng  là

d)(MHH) Mặt phẳng  song song với mặt phẳng  và cách điểm  một khoảng bằng

có phương trình là .
Lời giải.

a) ĐÚNG

Do  nên suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là . 
b) ĐÚNG

Do  nên ta có phương trình của mặt phẳng : 

c) SAI

Vì   suy ra mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Khi đo phương trình phương trình của mặt phẳng đi qua  là 

d) SAI

 suy ra mặt phẳng  có phương trình 

 suy ra 

Vậy có hai mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
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Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn
CÂU 1 2 3 4 5 6
Đ.A 1306 50 13,3 4,7 15 62,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu1(GQ3.2): Một ô tô đang chạy với vận tốc thì người lái xe đạp phanh. Sau khi đạp 

phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó  là 
khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi  là quãng đường ô tô đi được 
trong thời gian (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di 
chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

Đặt  là thời điểm người lái xe ô tô bắt đầu đạp phanh, khi ô tô dừng hẳn thì vận tốc triệt tiêu 
nên .
Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường:

 mét.

Câu 2(GQ3.2): Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải 
cách nhau tối thiểu  . Một ô tô đang chạy với vận tốc  bỗng gặp ô tô  đang dừng
đèn đỏ nên ô tô  hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công 

thức (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có 2 ô tô  và B 
đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô  phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất 
là bao nhiêu? 

Lời giải

Ta có 

Khi xe A dừng hẳn 

Quãng đường từ lúc xe  đạp phanh đến khi dừng hẳn là  mét.
Do các xe phải cách nhau tối thiểu  để bảo đảm an toàn nên khi dừng lại thì ô tô  phải đạp 
phanh cách ô tô B một khoảng ít nhất  mét 

Câu 3(MH2.1):Một vật chuyển động trong  giờ với vận tốc  phụ thuộc thời gian  có
đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung như 
hình bên. Gọi S là quãng đường (tính bằng km) mà vật di chuyển được trong  giờ kể từ lúc xuất 
phát Tính quãng đường  (làm tròn đến hàng phần chục) mà vật di chuyển được trong  giờ đó?
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Hướngdẫngiải

Hàm biểu diễn vâṇ tốc có dạng . Dựa vào đồ thị ta có:

.

Với  (thỏa mãn).

Vậy  .
Câu 4( VD) GQ 3.2Bác Bình muốn làm một cái cửa cổng hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến 
đỉnh là mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là mét (như hình vẽ dưới) . Giá thuê mỗi mét 

vuông là  đồng. Số tiền bác Bình phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải.
Gọi phương trình Parabol . 

Ta có .
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Hình phẳng đã cho được giới hạn bởi các đồ thị hàm số  và hai đường thẳng
. Khi đó diện tích hình phẳng được tính theo công thức

. 
Vậy số tiền bác Bình phảo trả là ( triệu đồng).
IV. Tự luận
Câu Nội dung Thang

điểm
1 Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ

chức, lớp dự định dựng một cái lều trại
có hình parabol  như hình vẽ.  Nền của lều
trại là một hình chữ nhật có kích thước bề
ngang  mét, chiều dài  mét, đỉnh trại cách
nền  mét.  Tính  thể  tích  phần  không  gian
bên trong trại.

Lời giải

E

Xét hệ trục tọa độ  như hình vẽ Parabol  có 

qua đỉnh , đi qua hai điểm  và  nên có hệ phương 

trình

Suy ra 

0,5

1
điểm

Diện tích mặt trước của lều trại là 

0,2
5
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+ Chọn hệ trục  như hình vẽ. Khi
đó Thể tích phần bên trong khung lều trại

là 
0,2
5

2

 Tính 

1
điểm

Lời giải
Đặt 
Đổi cận: 0,2

5

Ta được 

0,2
5

0,5

3 Ở mỗi vùng quê Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng
để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám
cưới, đám hỏi, thôi nôi,…Bác Nam tính xây một sân trước cửa nhà hình

chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là  và 
 . Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác Nam xây

vị trí  thấp hơn vị trí  là  , vị trí  thấp hơn vị trí  là  .

Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ, hãy xác định xem vị trí  thấp hơn

vị trí  bao nhiêu cm ? (làm tròn đến cm)

1
điểm

Lời giải 0,2
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Ta có: 5

Dựa vào hình vẽ ta có: 

nên 

0,2
5

Đặt ,  suy ra 

0,2
5

Vậy vị trí  thấp hơn vị trí  là 
0,2
5

SỞ  GIÁO  DỤC  &  ĐÀO  TẠO  THANH
HÓA

TRƯỜNG TH, THCS & THPT
ĐÔNG BẮC GA

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC
KỲ II

NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: TOÁN - Lớp 12

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Mỗi câu hỏi  thí  sinh chỉ  chọn một
phương án.

Câu 1. [TD 1.1]. Hàm số nào trong các hàm số sau đây là môṭ nguyên hàm của hàm số ?

A. . B. . C. . D. 

Câu 2. [TD 1.2] . Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. 

Câu 3. [TD 1.1]  Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây sai?

     A. .

     B. .

     C.  với mọi hằng số .
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     D. .

Câu 4. [TD 1.1]  Cho  là hàm số liên tục trên đoạn . Giả sử  là các nguyên

hàm của  trên đoạn . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5. [TD 1.2] Tính tích phân .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. [TD 1.2]  Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của

 trên  và , . Tích phân  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. [TD 1.2]  Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. . 

Câu 8. [TD 1.2]  Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng

giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo
công thức

A. . B. . C. . D.

.
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Câu 9. [TD 1.2]  Diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi các đường , ,  và

 được tính bởi công thức nào sau đây?

A. .                B. .

C. .                D. .

Câu 10. [TD 1.1]  Trong không gian , cho mặt phẳng  Vectơ nào dưới

đây là một vectơ pháp tuyến của ?

A. B. C. D.  

Câu 11. [TD 1.2]  Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương

trình mặt phẳng đi qua điểm  và có một vectơ pháp tuyến .

A. B. C. D.

Câu  12.  [TD  1.2]  Trong  không  gian  ,  cho  điểm   và  mặt  phẳng

. Mặt phẳng đi qua  và song song với  có phương trình là

A. . B.
 

.

C.
 

. D.
 

.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng

hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [TD 1.1] .

b) [TD 1.1] .

c) [TD 1.1] .

d) [TD 2.1]   với . Khi đó . 

Câu 2: Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba điểm ; ; 

và mặt phẳng . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
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a) [TD 1.1]  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

b) [TD 1.1]  Điểm .

c) [TD 2.1]  Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  nhận vectơ làm
vectơ pháp tuyến.

d) [TD 2.2]  Góc giữa hai mặt phẳng  và mặt phẳng bằng .
PHẦN III. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. [GQ 2.1] Biết rằng  với  là các số nguyên. Giá trị của 
bằng?

Câu  2. [GQ  3.1]  Một  hoa  văn  hình  tròn  tâm  ,  ngoại  tiếp  tam  giác  đều   có  cạnh

. Đường cong qua ba điểm:  là một phần của parabol.

Tính diện tích phần tô đậm trên hình vẽ (Tính gần đúng đến hàng phần chục và đơn vị là  )

Câu 3. [TD 2.2] Trong không gian ,  phương trình mặt phẳng đi qua , song song

với trục   và vuông góc với mặt phẳng   có dạng  .
Tính .

Câu 4. [GQ 3.2] Trong không gian với hệ tọa độ  cho mặt phẳng  đi qua điểm 

và cắt các tia  lần lượt tại  sao cho độ dài  theo thứ tự lập thành cấp

số  nhân  có  công  bội  bằng  .  Phương  trình  mặt  phẳng   có  dạng  ,

. Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?
PHẦN III. Câu hỏi tự luận.
Thí sinh trình bày lời giải vào phần giấy thi tự luận.

Câu 1. [TD 2.1]  Có  hai  giá  trị  của  số  thực   là  ,   ( )  thỏa  mãn

 Hãy tính .
Câu 2: [MH 3.1] Ông An xây dựng một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng 30m và

chiều dài . Để giảm bớt kinh phí cho việc trồng cỏ nhân tạo, ông An chia sân bóng
ra làm hai phần (tô màu và không tô màu) như hình vẽ.
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.

 Phần tô màu gồm hai miền có diện tích bằng nhau và đường cong  là một parabol
có đỉnh là .

 Phần tô màu được trồng cỏ nhân tạo với giá  nghìn đồng/  và phần còn lại được
trồng cỏ nhân tạo với giá  nghìn đồng/ . Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền (triệu
đồng) để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng?

Câu 3: [MH 3.2] Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt 

có hai đáy song song với nhau. Mặt sân   là hình chữ nhật và được gắn hệ trục  như
hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân  có chiều dài m, chiều rộng

m và tọa độ điểm . Giả sử phương trình tổng quát của mặt phẳng  có

dạng . Tính giá trị biểu thức .

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Mỗi câu hỏi  thí  sinh chỉ  chọn một
phương án.

Câu 1. [TD 1.1]. Hàm số nào trong các hàm số sau đây là môṭ nguyên hàm của hàm số ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Ta có:   là môṭ nguyên hàm của hàm số .

Câu 2. [TD 1.2] . Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn C

Ta có .

Câu 3: [TD 1.2]  Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây 
sai?

     A. .

     B. .

     C.  với mọi hằng số .

     D. .

Câu 4. [TD 1.2]  Cho  là hàm số liên tục trên đoạn . Giả sử  là các nguyên 

hàm của  trên đoạn . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 5. [TD 1.2] Tính tích phân .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Ta có .

Câu 6 .[TD 1.2]  Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của

 trên  và , . Tích phân  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 7. [TD 1.2]  Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải

Chọn B

Ta có .

Câu 8. [TD 1.2] Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng

giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo
công thức

A. . B. . C. . D.

.

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường 

thẳng  được tính bởi công thức: .

Câu 9. [TD 1.2]  Diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi các đường , ,  và
 được tính bởi công thức nào sau đây?
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A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Diện  tích  hình  phẳng  cần  tìm  là   do  

.

Câu 10. [TD 1.1]  Trong không gian , cho mặt phẳng  Vectơ nào dưới 

đây là một vectơ pháp tuyến của ?

A. B. C. D.

Lời giải
Chọn B

Từ phương trình mặt phẳng (P) suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là 

Câu 11. [TD 1.2]  Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương 

trình mặt phẳng đi qua điểm  và có một vectơ pháp tuyến .

A. B. C. D.

Lời giải
Chọn A

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm  và có một vectơ pháp tuyến

 là .

Câu 12. [TD 1.2]  Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng

. Mặt phẳng đi qua  và song song với  có phương trình là

A. . B.
 

.

C.
 

. D.
 

.

Lời giải
Chọn D

Mặt phẳng đi qua  và song song với  có phương trình là

.
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng

hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [TD 1.1] .

b) [TD 1.1] .

c) [TD 1.1] .

d) [TD 2.1]   với . Khi đó . 

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.

a)  suy ra mệnh đề đúng.

b)  suy ra mệnh đề đúng.

c)  suy ra mệnh đề sai.

d)  

Khi đó , suy ra mệnh đề đúng.

Câu 2: Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba điểm ; ;  
và mặt phẳng . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) [TD 1.1]  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

b) [TD 1.1]  Điểm .

c) [TD 2.1]  Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  nhận vectơ làm 
vectơ pháp tuyến.

d) [TD 2.2]  Góc giữa hai mặt phẳng  và mặt phẳng bằng .
Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai.

a) là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng , suy ra mệnh đề đúng.
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b) Thay tọa độ của điểm  vào phương trình mặt phẳng , ta được

, suy ra mệnh đề đúng.

c) . Mặt phẳng đi qua ba điểm  nhận vectơ

 làm vectơ pháp tuyến. Vì nên và không cùng
phương, suy ra mệnh đề sai.

d) Vì  nên hai mặt phẳng vuông góc với nhau, suy ra mệnh đề 
sai. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. [GQ 2.1] Biết rằng  với  là các số nguyên. Giá trị của 
là:

Lời giải

      Trả lời: 23

Ta có:

.

Câu  2. [GQ 3.1]  Một  hoa  văn  hình  tròn  tâm  ,  ngoại  tiếp  tam  giác  đều   có  cạnh

. Đường cong qua ba điểm:  là một phần của parabol.

Tính diện tích phần tô đậm trên hình vẽ (Tính gần đúng đến hàng phần chục và đơn vị là

 )
Lời giải

           Trả lời: 37,5
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Do tam giác  là tam giác đều có cạnh  nên ta có: 

 và .

Gắn trục toạ độ  như hình vẽ, ta có: 

Phương trình đường Parapol đi qua 3 điểm  có đỉnh  có dạng .

Thay toạ độ điểm  vào  suy ra  

Phương trình đường tròn tâm  bán kính  là   Phương trình một

phần cung nhỏ  có dạng 

Vậy diện tích phần gạch chéo bằng 

Câu 3. [TD 2.2] Trong không gian ,  phương trình mặt phẳng đi qua , song song

với trục   và vuông góc với mặt phẳng   có dạng  .
Tính .

Lời giải

Trả lời: 5

Gọi  là mặt phẳng cần tìm. 

Do  nên mặt phẳng  có vectơ chỉ phương .

Mặt khác:  mặt phẳng  có vectơ chỉ phương .

.

Mặt phẳng  đi qua điểm  có phương trình .
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Câu 4. [GQ 3.2] Trong không gian với hệ tọa độ  cho mặt phẳng  đi qua điểm 

và cắt các tia  lần lượt tại  sao cho độ dài  theo thứ tự lập thành cấp

số  nhân  có  công  bội  bằng  .  Phương  trình  mặt  phẳng   có  dạng  ,

. Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: -6 

Gọi , điều kiện 

Độ dài theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng 

Suy ra  nên 

Khi đó phương trình mặt phẳng  là: .

Vì nên 

.

PHẦN IV. Câu tự luận

Câu  1.  [GQ  2.1]  Có  hai  giá  trị  của  số  thực   là  ,   ( )  thỏa  mãn  

 Hãy tính .
Lời giải

Ta có: 

Vì  

Nên .

Do  suy ra  .

Như vậy .

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 22



uigeli.xyz
Câu 2: [MH 3.1] Ông An xây dựng một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng 30m và

chiều dài . Để giảm bớt kinh phí cho việc trồng cỏ nhân tạo, ông An chia sân bóng
ra làm hai phần (tô màu và không tô màu) như hình vẽ.

.

 Phần tô màu gồm hai miền có diện tích bằng nhau và đường cong  là một parabol
có đỉnh là .

 Phần tô màu được trồng cỏ nhân tạo với giá  nghìn đồng/  và phần còn lại được
trồng cỏ nhân tạo với giá  nghìn đồng/ . Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền (triệu
đồng) để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng?

Lời giải

Trả lời: 151

Chọn hệ trục tọa độ Oxy  như hình vẽ, .

.

Khi đó, phần tô màu là hình phẳng giới hạn bởi các đường parabol  và đường

thẳng .

Phương trình hoành độ giao điểm .

Diện tích phần tô màu là: .

Mặt khác diện tích sân bóng đá mini hình chữ nhật là: .

Phần không tô màu có diện tích là: .
Số tiền để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng:

 (đồng).
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Vậy, số tiền phải trả để trồng cỏ là 151 triệu đồng.

Câu 3: [MH 3.2] Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt 

có hai đáy song song với nhau. Mặt sân   là hình chữ nhật và được gắn hệ trục  như
hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân  có chiều dài m, chiều rộng

m và tọa độ điểm . Giả sử phương trình tổng quát của mặt phẳng  có

dạng . Tính giá trị biểu thức .

Lời giải

Trả lời: -10

Gắn hình chóp cụt vào hệ trục  ta có:

Do  nên .

Suy ra mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến là .

Phương trình tổng quát của mặt phẳng  là .

Do đó . Vậy .

ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ 2
MÔN TOÁN KHỐI 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.
Câu 1. Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn C
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Theo định nghĩa thì hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng 

nếu

Câu 2.  Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức  ta được đáp án B

Câu 3.  Họ các nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D.

.
Lời giải

Chọn A

.

Câu 4. Biết . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có: .

Câu 5. Cho hàm số  liên tục trên  và có Tính 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có: 
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Câu 6. Tính tích phân 
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Ta có .

Câu 7. Viết công thức tính thể tích  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới

hạn bởi đồ thị hàm số , trục  và hai đường thẳng , xung quanh trục
.

A. B. C. D.

Lời giải
Chọn B

Câu 8. Cho hàm số  liên tục trên . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

 và  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có: hàm số , nên:
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. Chọn đáp án A

Câu 9.  Tính diện tích hình phẳng giới  hạn bởi  đồ thị  hàm số   và đồ thị  hàm số

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành đô ̣giao điểm 

Diêṇ tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  
là:

.

Câu 10.  Trong không gian  , cho mặt phẳng   Vectơ nào dưới đây là

một vectơ pháp tuyến của ?

A. B. C. D.

Lời giải
Chọn B
Từ phương trình mặt phẳng (P) suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là

Câu 11. Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C.

Câu 12. Trong không gian  , cho điểm   và mặt phẳng  .

Phương trình của mặt phẳng đi qua  và song song với mặt phẳng  là

A. .                             B. 

C. .                              D. .
Lời giải
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Chọn C

Phương trình của mặt phẳng đi qua  và song song với mặt phẳng  là

.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm ĐÚNG-SAI.

Câu 1. Cho hàm số 

a)  Một nguyên hàm của hàm số  là 

b)   là một nguyên hàm của hàm số 

c)   Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  là

d)
  Tích phân 

Câu 2. Trong không gian , cho hai mặt phẳng . Xét các 

véc tơ , .

a)   là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

b)   không là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c)   .

d)  Góc giữa hai mặt phẳng  bằng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Biết . Tính 
Lời giải

Đáp án: 2023

.
Do đó 

Câu 2: Một gia đình muốn làm cái cổng (như hình vẽ).
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Phần phía trên cổng có hình dạng là một parabol với , phần phía dưới là một 
hình chữ nhật có kích thước . Giả sử giá để làm phần cổng được tô 
màu (phần hình chữ nhật  là đ/m2 và giá để làm phần cổng phía trên là

đ/m2. Tính số tiền gia đình đó phải trả là bao nhiêu triệu đồng?
Lời giải

Đáp án: 36

Ta có:  
Do đó số tiền làm phần cổng hình chữ nhật  là: đồng

+) Gắn hệ  trục tọa  độ   như hình vẽ.  Khi  đó,  parabol  có dạng:  .

Parabol đi qua điểm  và  nên: . 

Vậy .

Suy ra, diện tích phía trên của cổng là: .
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Số tiền làm phần cổng phía trên là:  đồng.
Vậy số tiền gia đình phải trả là: đồng.
Hay 36 (triệu đồng).

Câu 3: Trong không gian , gọi  là mặt phẳng đi qua điểm  và có cặp véc tơ 

chỉ phương là . Mặt phẳng cắt trục tại điểm có cao độ 
bằng bao nhiêu ?

Lời giải
Đáp án: -1

Vì  song song với giá của hai vectơ   nên .

Vậy PT .
Thay vào phương trình trên ta được .

Câu 4: Trong không gian , cho mặt phẳng  và điểm . 

Trên mặt phẳng  lấy điểm . Gọi  là điểm sao cho . Tính khoảng 

cách từ  đến mặt phẳng .
Lời giải

Đáp án: 6

(P)

MH
K

B

A

Ta có: 

.
PHẦN IV. TỰ LUẬN.

Câu 1:    Một vật di  chuyển với gia tốc   Khi  thì vận tốc của vật là

. Tính quãng đường vật đó đi được sau 3 giây đầu tiên?
Câu 2: Bác Bình muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường

cong phía trên là một Parabol. Giá   của rào sắt là   đồng. Hỏi bác Bình phải trả bao
nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 3: Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo
đường trượt zipline từ vị trí   cao  m của tháp 1 này sang vị trí  cao m của tháp trong

khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục toạ độ  cho trước (đơn vị: mét), toạ độ của 

và  lần lượt là  và . Biết tọa độ du khách khi ở độ cao  mét là .
Tính .

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu Nội dung Điểm
Câu 1

Ta có .

Mà tại thời điểm  vật có vận tốc bằng  nên ta

có  hay .  Vậy .

0.25

0.25
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Quãng đường vật đi  được từ thời  điểm   đến thời  điểm

 là 0.5

Câu 2 Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

   Trong đó , , .
   Giả  sử  đường  cong  phía  trên  là  một  Parabol  có  dạng

,  với  .  Do  Parabol  đi  qua  các  điểm

, ,  nên ta có hệ phương trình

.

Khi đó phương trình Parabol là  .Diện tích   của
cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

, trục hoành và hai đường thẳng ; .
Ta có

 .

Vậy bác Bình phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là

 (đồng).

0.25

0.25

0.25

0.25
Câu 3

Ta có .
Phương trình tham số chứa đường zipline là

0.25

0.25
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Gọi  là tọa độ của du khách đang ở độ cao  mét.

Ta có và  khi đó .

; .

Vậy tọa độ của du khách là  Khi đó

.

0.25

0.25

SỞ GD&ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

(Đề thi gồm 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2024 – 2025

MÔN TOÁN LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút;

(không kể thời gian phát đề)

Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1:  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. . D. .

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 4: Cho  là hàm số liên tục trên  và  là nguyên hàm của . Khẳng định nào
sau đây là sai ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Cho ; . Tính 
A. 1. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 6: Cho  và , khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn

bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo
công thức

A. . B. . C. . D.

.

Câu 8: Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình bên bằng

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 9: Cho hàm số liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm

số , trục hoành và hai đường thẳng . Thể tích của khối tròn
xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành được tính theo công thức:

A. B. C. D.

Câu 10: Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là

một véctơ pháp tuyến của ?

A. . B. . C. . D. .

Câu  11:  Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,Oxyz phương  trình  mặt  phẳng  đi  qua  điểm

 1;2; 3A   có véctơ pháp tuyến  2; 1;3n


   là

A. 2 3 9 0x y z    . B. 2 3 4 0x y z    .

C. 2 4 0x y   . D. 2 3 4 0x y z    .

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ , cho các điểm , ,  .

Tìm tọa độ điểm  trên trục hoành sao cho 

A. , B. , 

C. , D. , 

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hàm số Biết  là nguyên hàm của hàm số

a)  

b)  là một nguyên hàm của hàm số 

c)  Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  là 

d)
 Tích phân 

Câu 2. Trong không gian , cho hai mặt phẳng

. 
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a)  Các vecto pháp tuyến của hai mặt phẳng và cùng phương.

b) Hai mặt phẳng và đều đi qua điểm .

c) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng bằng .

d) Góc giữa hai mặt phẳng  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Một cây cà chua khi mới trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua 

sau khi trồng được cho bởi hàm số: , trong đó t tính theo tuần, v(t) tính theo 
cm/tuần. Gọi h(t) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Chiều cao tối đa của cây cà chua là bao 
nhiêu? ( là tròn đến hàng phần chục)

Câu 2: Một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ 72 km/h trên một đoạn đường thẳng. Người lái xe 
bất ngờ phát hiện có một chướng ngại vật ở phía trước. Sau một giây phản ứng, người lái xe bắt đầu
đạp phanh. Kể từ thời điểm đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc được mô tả bởi 

phương trình: , trong đó, t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. 
Gọi s(t) là quãng đường ô tô đi được (tính bằng mét) trong t giây kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường
ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng 
hẳn là bao nhiêu mét?

Câu 3: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v(km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h). Đồ thị 
vận tốc của vật được cho như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển 

động, đồ thị vận tốc là một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng song song với 
trục tung. Trong khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đoạn thẳng song song với trục 
hoành. Tính quãng đường mà vật đã di chuyển được trong 3 giờ đó (đơn vị: km) (làm tròn kết quả 
đến hàng phần chục).

Câu 4: Trong không gian , cho hai điểm . Tìm tất cả các giá trị của tham

số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng bằng độ dài đoạn thẳng

AB.
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PHẦN IV. Tự luận : 

Câu 1: Cho đường thẳng  và parabol  ( a là tham số thực dương). Gọi 

lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi thì a
bằng bao nhiêu?( làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t là h(t), trong 
đó t tính bằng phút, h(t) tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số:

, với t tính bằng phút, v(t) tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát (t = 0), 
khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Độ cao 
tối đa của khinh khí cầu khi bay là bao nhiêu?

Câu 3: Hình ảnh minh họa một tòa nhà trong không gian với hệ trục tọa độ ( đơn vị trên mỗi 

trục là mét). Biết với k > 0 và mặt phẳng có phương 

trình là . Hãy tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (làm tròn đến hàng phần 
chục)

ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A B A A C C C A A B C A B
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
1)ĐĐSS
2)ĐSSS
Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn

CÂU 1 2 3 4
Đ.A 88,3 65 10,3 2

Phần IV. Tự luận
1 2 3

0,42 540 22,4

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II TOÁN 12 
NĂM HỌC 2024–2025

Thời gian: 90 phút
Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1. Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2. Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây sai?

     A. .               B.

.

     C.  với mọi hằng số .    D.

.
Câu 3. Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số

  A.                                                  B.  .
      C. .                              D. .

Câu 4. Cho  là hàm số liên tục  không âm trên  thì diện tích của hình thang cong giới 
hạn bởi đồ thị , trục hoành và hai đường thẳng là:

      A. .                                                                 B. .

       C. .               D. .

Câu 5. Biết  và  .  Giá trị biểu thức  bằng
         A. .                            B. .                             C. .                               D. .
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Câu 6. Cho  Tính  
          A. .  B. .  C. .                    D. .

Câu 7. Cho hàm số  liên tục và không âm trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn

vởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  . Tính thể tích 
khối tròn xoay được tạo thành khi quay  quanh trục hoành là 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng , đồ thị hàm số  và 
trục là:

A. B. .

C. . D. .
Câu 9. Gọi  là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường

 quay quanh . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. .              B. .

C. .             D. .
Câu 10. Trong không gian , vectơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phẳng 

?

      A. B. C.             D. 

Câu  11.  Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,Oxyz phương  trình  mặt  phẳng  đi  qua  điểm

  có vectơ pháp tuyến  2; 1;3n


   là

A. .    B. .      C. .        D. .

Câu 12.  Trong không gian  , tọa độ một vectơ   vuông góc với cả hai vectơ  ,

 là

A. . B. . C. . D. .

Phần II. Dạng Đúng-Sai ( Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai) 
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Câu 13. Cho hàm số 

a) Một nguyên hàm của hàm số  là 

b)  là một nguyên hàm của hàm số 

c)  Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  là 

d)
 Tích phân 

Câu 14.   Trong không gian , cho hai mặt phẳng . Xét các 

véc tơ , .

a)   là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

b)   không là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c)  .

d)  Góc giữa hai mặt phẳng  bằng .
PHẦN III. Dạng trả lời ngắn ( Trong các câu hỏi sau, mỗi câu hỏi học sinh trả lời kết quả tìm 
được )

Câu 15. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau  năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng 

trưởng của cây đó trong suốt  năm được tính xấp xỉ bởi công thức , trong đó  

(cm) là chiều cao  của cây sau  (năm).(Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 19e, Cengage 

2914). Cây con khi được trồng cao cm. Chiều cao của cây sau  năm trồng là (cm). Khi đó
 

bằng bao nhiêu?

Câu 16. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất . Giả sử tại thời điểm t giây ( coi
là thời điểm viên đạn được bắn lên ) , vận tốc của nó được cho bởi công thức

. Tìm độ cao  cao nhất của viên đạn làm tròn đến một chữ số thập phân 

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ 
, mỗi đơn vị trên một trục ứng với . Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát  sẽ

hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí , chuyển động theo đường

thẳng  có vectơ chỉ phương là  và theo hướng về đài không lưu.  là vị trí
sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình. Tính .
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Câu 18. Trong không gian , cho mặt cầu  (  là tham số) và

đường thẳng . Tìm để đường thẳng  cắt mặt cầu  tại hai điểm phân biệt 

sao cho .

PHẦN IV. Tự luận 
Câu 19. Tính diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ dưới đây được giới hạn bởi các 

đồ thị hàm số  và trục Ox.

Câu 20. Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn

tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm  (triệu đồng) . Tốc độ thay đổi doanh thu từ các 

gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số , trong đó  tính bằng triệu đồng 
(Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê 
cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu đồng. Tìm giá trị của  để 
người đó có doanh thu là cao nhất?
Câu 21. Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt có hai đáy 
song song với nhau. Mặt sân  là hình chữ nhật và được gắn hệ trục như hình vẽ dưới 
(đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân có chiều dài , chiều rộng

và tọa độ điểm . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng (Làm
tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
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-------------HẾT---------------

Hướng dẫn chấm
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PHẦN I. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp 
án

C B A C B C A C A C A D

PHẦN II.
CÂU a) b) c) d)
13 Đ Đ S Đ
14 Đ S Đ S

Câu 13. Cho hàm số 

a) (NB) Một nguyên hàm của hàm số  là 

b) (NB)  là một nguyên hàm của hàm số 

c)  (NB) Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  là

d) (TH)  Tích phân 

Vậy đáp án a) đúng, b) đúng, c) sai, d) đúng.

Câu 14. Trong không gian , cho hai mặt phẳng : , : . Xét 

các vectơ , .

a) (NB)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Mặt phẳng :  có một vectơ pháp tuyến là: .
Đây là phát biểu đúng.

b) (NB)  không là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .
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Mặt phẳng :  có một vectơ pháp tuyến là: .
Đây là phát biểu sai.

c) (TH) .

Ta có: 
Đây là phát biểu đúng.

d) (TH) Góc giữa hai mặt phẳng ,  bằng .

Ta có: 

Suy ra: góc giữa hai mặt phẳng ,  bằng .  Đây là phát biểu sai.
Vậy đáp án a) đúng, b) sai, c) đúng, d) sai.
Phần III.
Câu 15 16 17 18
Đáp án 12

Câu 15: Ta có  là một nguyên hàm của hàm số  .

Do  nên .

Vì cây con khi được trồng cao cm nên , suy ra .

Vậy .

Sau  năm, chiều cao của cây đó là:  (cm). Vậy .

Câu 16: Gọi S(t) là độ cao viên đạn được bắn lên từ mặt đất sau ( giây) kể từ thời điểm viên đạn 

được bắn lên khi đó = . Vì 

Vậy . Khảo sát hàm số S(t) trên khoảng  ta được 

khi  giây

 Câu 17 : Ta có phương trình của đường bay là 
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. Suy ra với .
là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình.

.

Vì là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình .

Vậy .      
 Câu 18:  

R

B

I

A HM

Gọi  là trung điểm đoạn thẳng .

Mặt cầu  có tâm , bán kính .

Đường thẳng  đi qua  và có 1 véc tơ chỉ phương .

Ta có: .

Ta có: .
Phần IV. 

Câu Nội dung Điểm
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19

Dựa vào hình vẽ ta thấy hình phẳng cần tính diện tích gồm 2 phần:

Phần 1: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục , , .

Phần 2: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục , ,

.

Do đó diện tích cần tính là

0.25

0.25

0.25

0.25
20

Ta có: .
Khi người đó tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu 

là 12 000 triệu đồng. Nên ứng với  ta có  suy ra
.

Vậy . Ta có  là một hàm bậc hai với hệ số

 và đồ thị hàm số có đỉnh là . Vậy doanh thu cao nhất của 
trung tâm thương mại là 12 250 triệu đồng .

  0.25

0.25

0.25

  0.25
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Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng .

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là

 

Phương trình mặt phẳng   đi  qua điểm   và có vectơ pháp

tuyến  là:

Kkhoảng  cách  từ  điểm   đến  mặt  phẳng   là:

0.25

0.25

0.25

  0.25

----------------HẾT----------------
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA

TRƯỜNG THCS & THPT BÁ THƯỚC
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Tên môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;

Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1.Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2.Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây sai?

 A. .              B

. 

C.                                                 D.  với mọi hằng số

.
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Câu 3. Tìm họ nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Cho  là hàm số liên tục trên  và  là nguyên hàm của . Khẳng định nào
sau đây là sai ? 

A. .                B. .

C. . D. .

Câu 5. Nếu  và  thì  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn vởi đồ thị 

hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  . Tính thể tích khối tròn 
xoay được tạo thành khi quay  quanh trục hoành là

A. . B. .              C. .

    D. .

Câu 8.  Gọi   là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  ,  ,  ,  .
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 9. Gọi  là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường

 quay quanh . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. .                     B. .                         C.                      D.

.
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Câu 10. Trong không gian , cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là

một vectơ pháp tuyến của ?

A. . B. . C. . D.

.

Câu 11.Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12.Trong không gian   cho hai điểm   và   Mặt phẳng qua   và
vuông góc với  có phương trình là

A. B.                    C. 

D. 
Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn

đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hàm  f x  là hàm liên tục trên đoạn  ;a b  với a b  và  F x  là một nguyên hàm của

hàm  f x  trên  ;a b . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a)
      

b

a

kf x dx k F b F a 

b)
     

a

b

f x dx F b F a 

c) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng ;x a x b  ; đồ thị của hàm số

 y f x và trục hoành được tính theo công thức    S F b F a 

d)

   2 3 2 3
b

b

a
a

f x dx F x  

Câu 2. Trong không gian  Oxyz , cho điểm  (1; 2;3)A 
 và hai vectơ  ( 1;2;3)v  



,  .

Mệnh đề nào sau đây đúng và mệnh đề nào sai?

a) 
.

b) .
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c) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm (1; 2;3)A 
 và vuông góc với giá của véctơ ( 1;2;3)v  



là: 
2 3 4 0.x y z   

d)  Phương  trình  mặt  phẳng  đi  qua  điểm  (1; 2;3)A 
 và  vuông  góc  với  giá  của  véctơ

 là: .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 /m s  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ

thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc     2 10 /v t t m s   , trong đó  t  là

khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển

được trong 8  giây cuối cùng.

Câu 2. Cho 
 2

0

3 2 1 d 6
m

x x x  
. Tính giá trị của tham số m,  .

Câu  3. Một  ôtô  đang  dừng  và  bắt  đầu  chuyển  động  theo  một  đường  thẳng  với  gia  tốc

, trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc ôtô bắt đầu chuyển

động. Hỏi quảng đường ôtô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc của ôtô đạt giá trị

lớn nhất là bao nhiêu mét?

Câu 4. Cho đồ thị hàm số  và hình phẳng được tô màu như Hình 6. Tính diện tích hình

phẳng đó (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).

Phần IV. Tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

 Câu 1. Biết rằng hàm số  thỏa mãn , . Tính 
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Câu 2. Cắt một vật thể 

 
bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 1; 3x x  . Khi cắt một vật

thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ x  (1 3x  ), mặt cắt là tam giác

vuông có một góc 
045  và độ dài một cạnh góc vuông là 

214
2

x
. Tính thể tích vật thể trên.

Câu 3. Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt có hai đáy 
song song với nhau. Mặt sân  là hình chữ nhật và được gắn hệ trục như hình vẽ dưới 
(đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân có chiều dài , chiều rộng

và tọa độ điểm . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng (Làm
tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

z

y

x

E

F
C

B

D

G A

O

…….HẾT…….

                                                                                               ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A B C C C B D B B A D A D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
CÂU a) b) c) d)
1 Đ S S S
2 Đ S Đ S

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn
CÂU 1 2 3 4
Đ.A         55           2     18            4,7

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 /m s  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ

thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc     2 10 /v t t m s   , trong đó  t  là

khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển

được trong 8  giây cuối cùng.
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Lời giải

Đáp án :  55

Ta có 2 10 0 5t t       Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5  giây. 

Vậy trong 8  giây cuối cùng thì có 3  giây ô tô chuyển động với vận tốc 10 /m s  và 5  giây chuyển 

động chậm dần đều với vận tốc    2 10 /v t t m s   .

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là 
 

5

0

3.10 2 10 30 25 55S t dt m      
.

Câu 2. Cho 
 2

0

3 2 1 d 6
m

x x x  
. Tính giá trị của tham số m,  .

Lời giải

Đáp án: 2

Ta có: 
 2

0

3 2 1 d 6
m

x x x    3 2 3 2

0
6 6 0 2

m
x x x m m m m          

.

Câu  3. Một  ôtô  đang  dừng  và  bắt  đầu  chuyển  động  theo  một  đường  thẳng  với  gia  tốc

, trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc ôtô bắt đầu chuyển

động. Hỏi quảng đường ôtô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc của ôtô đạt giá trị

lớn nhất là bao nhiêu mét?

Lời giải

Đáp án :  18

Xe dừng và bắt đầu chuyển động nên khi  thì .

 là hàm số bậc 2 nên đạt GTLN khi 

Quảng đường xe đi trong 3 giây đầu là: .

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 52



uigeli.xyz
Câu 4. Cho đồ thị hàm số  và hình phẳng được tô màu như Hình 6. Tính diện tích hình 
phẳng đó (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải
Đáp án :  4,7

Hình phẳng đã cho được giới hạn bởi các đồ thị hàm số  và hai đường thẳng
. Khi đó diện tích hình phẳng được tính theo công thức

. Vì  nên ta có:

.
Phần IV. Tự luận.

Câu 1. Biết rằng hàm số  thỏa mãn , . Tính 

                                                Nội dung                             
Điểm

 = .

                            
0,25

Lại có:  .

                             
0,25

  .

                             
0,25

Từ và  ta có hệ phương trình:  .

.

                             
0,25

Câu 2. Cắt một vật thể 
 
bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 1; 3x x  . Khi cắt một vật

thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ x  (1 3x  ), mặt cắt là tam giác

vuông có một góc 
045  và độ dài một cạnh góc vuông là 

214
2

x
. Tính thể tích vật thể trên.
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                                                Nội dung                           

Điểm

Diện tích tam giác vuông cân là: 
2 2 21 1 14 . 4 4

2 2
1 1( )
2 2 2

S x xx x    


 


                          
0,5

  Thể tích vật thể là: 

3
2

1

141
2

11
2 6

V x dx 
 
 

 
                          
0,5

Câu 3. Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt có hai đáy 
song song với nhau. Mặt sân  là hình chữ nhật và được gắn hệ trục như hình vẽ dưới 
(đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân có chiều dài , chiều rộng

và tọa độ điểm . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng (Làm
tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

z

y

x

E

F
C

B

D

G A

O

                                                Nội dung                          
Điểm

Ta có : 
                         
0,25

Vectơ  pháp  tuyến  của  mặt  phẳng  là
                         
0,25

Phương trình mặt phẳng  đi qua điểm  và có vectơ pháp tuyến

 là:

                         
0,25

Kkhoảng  cách  từ  điểm   đến  mặt  phẳng   là:
                         
0,25

                                                                                                     …….HẾT…….
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Thời gian: 90 phút

Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: (TH-TD)Tính , trong đó  là hằng số và .

A. . B. . C. . D.

.

Câu 2: (NB-TD)   Hàm số nào trong các hàm số sau đây là môṭ nguyên hàm của hàm số ?

   A. .  B. . C. . D. .

Câu 3: (NB-TD) Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. B. 

C. D. 

Câu 4.( NB-TD) . Nếu  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5 ( NB-TD) . Cho  và . Khi đó  bằng

A. 12. B. 7. C. 1. D. .

Câu 6 (NB-TD)  Biết  và . Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 7 (NB-TD) Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng

giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được
tính theo công thức

A. . B. . C. . D.

.

Câu 8 (NB-TD) Viết công thức tính thể tích  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang

cong,  giới  hạn  bởi  đồ  thị  hàm  số  ,  trục   và  hai  đường  thẳng

, xung quanh trục .
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A. B. C. D.

Câu 9 (NB-TD) Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường , ,  và . Thể
tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. (  NB-TD) Trong không gian , cho mặt phẳng . Vectơ nào

dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?

A. . B. . C. . D.

.

Câu 11. (NB-TD)  Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là:

A. B. C. D. 

Câu 12.  (NB-TD) Trong không gian  , mặt phẳng   đi qua điểm  đồng thời

vuông góc với giá của vectơ  có phương trình là

A. . B. . C. . D.

.
Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hàm số 

a) (NB-TD) Một nguyên hàm của hàm số  là 

b) (NB-TD)   là một nguyên hàm của hàm số 

c)  (NB-TD) Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  Thì 

d)
 (TH-TD)  Tích phân 

Câu 2. 

Trong không gian , cho hai mặt phẳng . Xét 

các véc tơ , .

a) (NB-TD)  là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .
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b) (NB-TD)  không là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c) (TH-TD)  .

d) (TH-TD)  .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. (H-GQVĐ). Một ô tô đồ chơi trượt xuống dốc và dừng lại sau 5 giây, vận tốc ô tô đồ chơi 

từ thời điểm t=0 giây đến t=5 giây được cho bởi công thức .
Tính quảng đường ô tô đồ chơi đi đến khi dừng lại (làm tròn kết quả theo đơn vị mét đến chữ số 
thập phân thứ hai).     
Câu 2(VD-GQVĐ). Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol có khoảng cách giữa hai chân
cổng là 8 m. Người ta treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai
đỉnh P, Q nằm trên mặt đất như hình vẽ bên. Ở phần phía ngoài phông người ta mua hoa để trang trí
với chi phí 200 000 đồng/m2, biết MN = 4 m, MQ = 6 m. 

Hỏi số tiền để mua hoa trang trí là bao nhiêu?

Câu 3(VD-GQVĐ).Biết rằng  là một nguyên hàm của hàm số  Đồ thị của hàm 
số  được biểu diễn trong hình bên dưới.

                                                                         

 Biết rằng diện tích các phần hình phẳng và lần lượt là Khi  hãy tính 
giá trị  

Câu 4. (H-TD).Trong không gian , mặt phẳng  đi qua điểm  và cắt các tia Ox,

Oy, Oz các đoạn bằng nhau có phương trình là . Tìm giá trị của ?

PHẦN IV. Tự luận .
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Câu 1. (VD-MHH) .  Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính AB bằng
10m. Người ta trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua AB, nằm trong 
hình tròn, đi qua các điểm A, B và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 parabol 
được trồng hoa với chi phí 200 nghìn đồng 1 mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 
800 nghìn đồng 1 mét vuông. Tính tổng chi phí để hoàn thành khu vực này .
Câu 2. (VD -MHH). Một nhà kho được mô hình hoá trong không gian với hệ trục toạ độ   và 
hai mái  có kích thước bằng nhau như hình vẽ. 

Biết rằng chiều cao của nhà kho là 9 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật

 với . Mặt phẳng  có phương trình

. Tìm giá trị của .

Câu  3.  (H-GQVĐ) .Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,cho  3  điểm

. 

Gọi  là trực tâm của tam giác . Tính độ dài đoạn .

-------------HẾT---------------
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A C B A D C A A B C D D C
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
CÂU a) b) c) d)
1 Đ Đ Đ S
2 Đ S Đ S

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn
CÂU 1 2 3 4
Đ.A 5,21 3733333 4 -12

Phần IV. Tự luận
CÂU 1 2 3
Đ.A 30,832 252

HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. (H-GQVĐ)   Một ô tô đồ chơi trượt xuống dốc và dừng lại sau 5 giây, vận tốc ô tô đồ chơi 

từ thời điểm t=0 giây đến t=5 giây được cho bởi công thức .
Tính quảng đường ô tô đồ chơi đi đến khi dừng lại (làm tròn kết quả theo đơn vị mét đến chữ số 
thập phân thứ hai).     

Lời giải
Quảng đường ô tô đồ chơi đi đến khi dừng lại là

 
Câu 2(VD-GQVĐ)   Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol có khoảng cách giữa hai chân
cổng là 8 m. Người ta treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai
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đỉnh P, Q nằm trên mặt đất như hình vẽ bên. Ở phần phía ngoài phông người ta mua hoa để trang trí
với chi phí 200 000 đồng/m2, biết MN = 4 m, MQ = 6 m. 

Hỏi số tiền để mua hoa trang trí là bao nhiêu?

Lời giải

Diện tích để trang trí hoa 

Số tiền mua hoa trang trí đồng.

  Câu 3(VD-GQVĐ)   Biết rằng  là một nguyên hàm của hàm số  Đồ thị của 
hàm số  được biểu diễn trong hình bên dưới.

 Biết rằng diện tích các phần hình phẳng và lần lượt là Khi  
hãy tính giá trị  

Lời giải
Theo đề bài ta có: 

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 60



uigeli.xyz

; 

Từ đó suy ra :  

 Câu 4. (H-TD)    Gọi với  là giao điểm của mặt phẳng và 

các tia Ox, Oy, Oz.Phương trình mặt phẳng  đi qua là: 

Mặt phẳng đi qua điểm , suy ra    

Ta có  Suy ra 

Phần IV: Tự luận:

Câu 1: (VD-GQVĐ)   Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính AB 
bằng 10m. Người ta trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua AB, nằm 
trong hình tròn, đi qua các điểm A, B và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 
parabol được trồng hoa với chi phí 200 nghìn đồng 1 mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với 
chi phí 800 nghìn đồng 1 mét vuông. Tính tổng chi phí để hoàn thành khu vực này .
Lời giải
Xét hệ trục độ như hình vẽ.

Lời giải Điểm
Vẽ được hình

Phương trình đường tròn là: 

Phương trình của Parabol có bề lõm hướng lên là: 

0,25

Diện tích phần trồng hoa giới hạn bới 2 parabol là:

Diện tích toàn bộ phần hình tròn là: 

0,25
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Diện tích phần còn lại để trang trí gốm sứ là: 
0,25

Vậy tổng chi phí để làm khu vực trung tâm quảng trường là 0,25

Câu 2: (VD-MHH) Một nhà kho được mô hình hoá trong không gian với hệ trục toạ độ   và 

hai mái  có kích thước bằng nhau như hình vẽ. 

Biết rằng chiều cao của nhà kho là 9 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật

 với . Mặt phẳng  có phương trình

. Tìm giá trị của .
Lời giải Điểm

 là hình chữ nhật,  nên toạ độ điểm 

Hình chiếu của   trên mặt  phẳng   là trung điểm của   nên toạ độ điểm

0,25

Khi đó: .
0,25

Phương trình mặt phẳng .
0,25

Suy ra . 0,25

Câu  3.  (H-GQVD).  Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,cho  3  điểm

. 

Gọi  là trực tâm của tam giác . Tính độ dài đoạn .

Lời giải Điểm
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Phương trình mặt phẳng  là .
0,25

.
0,25

Gọi  là trực tâm của tam giác .

Suy ra .

0,25

Suy ra .
0,25

                            
.

                                           
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌCKỲ II THAM KHẢO TOÁN 12 NĂM HỌC 2024–2025

Thời gian: 90 phút
Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 
Câu 1: (TD 1.1) Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Các mệnh đề sau,
mệnh đề nào sai.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2: (TD 1.2)  Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. . D. 

Câu 3: (TD 1.2) Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. B. 

C. D. 

Câu 4.( TD 1.1) . Tính tích phân 
A. . B. . C. . D. .

Câu 5 ( TD 1.2) . Biết  và  . Tính 
A -2                            B.2                               C. 6                                 D. -6
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Câu 6 (TD 1.2 ). Cho  Tính  
A. 9. B.13. C.-3.  D. – 1

Câu 7 (TD1.1) Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn vởi 

đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  . Tính thể tích khối 
tròn xoay được tạo thành khi quay  quanh trục hoành là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8 (TD1.2) Gọi   là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  ,  , ,
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 9 (TD2.1) Một ô tô đang chạy với vận tốc  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp 

phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong 
đó  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di 
chuyển được trong  giây cuối cùng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. ( TD1.2) Trong không gian với hệ tọa độ  , cho hai vectơ  và vectơ

. Tìm tọa độ vectơ là tích có hướng của  và .

A. . B. . C. . D.

.
Câu 11. (TD1.2)  Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz phương trình mặt phẳng đi qua điểm

 1;2; 3A   có véc tơ pháp tuyến  2; 1;3n


   là
A. 2 3 9 0x y z    . B. 2 3 4 0x y z    . C. 2 4 0x y   . D. 2 3 4 0x y z    .

Câu 12.  (TD1.2) Trong không gian với hệ tọa độ  , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp

tuyến của mặt phẳng ?
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A. B. C. D. 
Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn
đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hàm số 

a) (NB) Một nguyên hàm của hàm số  là 

b) (NB)  là một nguyên hàm của hàm số 

c)  (NB) Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  là 

d)
 (TH)  Tích phân 

Câu 2. 

Trong không gian , cho hai mặt phẳng . Xét các véc tơ

, .

a) (NB)  là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

b) (NB)  không là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c) (TH)  .

d) (TH) Góc giữa hai mặt phẳng  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. (GQ3.1). Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất . Giả sử tại thời điểm t giây 
( coi là thời điểm viên đạn được bắn lên ) , vận tốc của nó được cho bởi công thức

. Tìm độ cao  cao nhất của viên đạn làm tròn đến hàng đơn vị 
Câu 2(GQ3.2): Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo 

thời gian bởi quy luật , trong đó  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc 
bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  cũng xuất phát từ , chuyển động thẳng

cùng hướng với  nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  (  là hằng số). 
Sau khi  xuất phát được  giây thì đuổi kịp . Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  bằng 
bao nhiêu?
Câu 3(MH2.1): Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị

là 1 phần của đường Parabol với đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình
vẽ. Tính quảng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm
tròn đến 2 chữ số thập phân).
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Câu 4. (TH) Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho điểm    2;4;1 ; 1;1;3A B   và mặt phẳng
  : 3 2 5 0P x y z    . Một mặt phẳng  Q  đi qua hai điểm ,A B  và vuông góc với mặt phẳng
 P  có dạng 11 0ax by cz    . Tính giá trị của a+b+c.
PHẦN IV. Tự luận : 
Câu 1( VD) (GQ 3.2) Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được giới hạn bởi cạnh

 đường trung bình  của mảnh đất hình chữ nhật  và một đường cong hình sin

(như hình vẽ). Biết . Tính diện tích phần còn lại.
Câu 2: ( VD) (MH 2.1) Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. 

Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm  (triệu đồng) . Tốc độ thay đổi 

doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số , trong đó  tính 
bằng triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người 
đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu đồng. Tìm giá 
trị của  để người đó có doanh thu là cao nhất?
Câu 3. (VD MH2.1) Vào dịp tết Nguyên Đán, một số thành phố thường tổ chức bắn pháo hoa. Có 2

ống bắn pháo hoa  và  được đặt trong 2 mặt phẳng song song với nhau và cách nhau 2 m$, ng

bắn  đặt nghiêng so với mặt đất một góc  và ống bắn  nghiêng so với mặt đ t một góc .
Hai pháo  và  được bắn đồng thời và cùng đi được quãng đường 100 m thì nổ. Ngườ ta tính
toán  rằng  để  tạo  ra  hiệu  ứng  đẹp  nhất  thì  vị  trí  nổ  của  2  quả  pháo   và   không  cách

nhau quá 50 m . Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Hỏi với cách đặt vị trí như trên thì khi nổ,
hai quả pháo  và  cùng nổ có tạo ra hiệu ứng đẹp nhất chưa? (ta xem như 2 quả pháo hoa bắn
theo đường thằng và tốc độ bay như nhau).
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-------------HẾT---------------
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 
Câu 1: (TD 1.1) Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Các mệnh đề sau,
mệnh đề nào sai.

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn C 

Ta có  nên phương án A, B, D đúng.

Câu 2: (TD 1.2)  Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. . D. 
Lời giải

Chọn A.

.

Câu 3: (TD 1.2) Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. B. 

C. D. 

Câu 4.( TD 1.1) . Tính tích phân 
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B.

Ta có .

Câu 5 ( TD 1.2) . Biết  và  . Tính 
A -2                            B.2                               C. 6                                 D. -6

Câu 6 (TD 1.2 ). Cho  Tính  
A. 9. B.13. C.-3.  D. – 1
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Câu 7 (TD1.1) Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn vởi 

đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  . Tính thể tích khối 
tròn xoay được tạo thành khi quay  quanh trục hoành là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8 (TD1.2) Gọi   là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  ,  , ,
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A.

Diện tích hình phẳng đã cho được tính bởi công thức 
Câu 9 (TD2.1) Một ô tô đang chạy với vận tốc  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp 

phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong 
đó  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di 
chuyển được trong  giây cuối cùng.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A
Ta có  Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là  giây. 
Vậy trong  giây cuối cùng thì có  giây ô tô chuyển động với vận tốc  và  giây chuyển 

động chậm dần đều với vận tốc .

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là .

Câu 10. ( TD1.2) Trong không gian với hệ tọa độ  , cho hai vectơ  và vectơ

. Tìm tọa độ vectơ là tích có hướng của  và .
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A. . B. . C. . D.

.
Lời giải

Chọn D.

Áp dụng công thức tính tích có hướng trong hệ trục tọa độ  ta được:

Câu 11. (TD1.2)  Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz phương trình mặt phẳng đi qua điểm

 1;2; 3A   có véc tơ pháp tuyến  2; 1;3n


   là
A. 2 3 9 0x y z    . B. 2 3 4 0x y z    . C. 2 4 0x y   . D. 2 3 4 0x y z    .

Câu 12.  (TD1.2) Trong không gian với hệ tọa độ  , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp

tuyến của mặt phẳng ?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn D

Do mặt phẳng vuông góc với trục
  nên nhận véctơ làm một véc tơ

 
pháp tuyến

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn
đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hàm số 

a) (NB) Một nguyên hàm của hàm số  là 

b) (NB)  là một nguyên hàm của hàm số 

c)  (NB) Nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn  là 

d)
 (TH)  Tích phân 

Câu 2. 

Trong không gian , cho hai mặt phẳng . Xét các véc tơ

, .

a) (NB)  là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

b) (NB)  không là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c) (TH)  .

d) (TH) Góc giữa hai mặt phẳng  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
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Câu 1. (GQ3.1). Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất . Giả sử tại thời điểm t giây 
( coi là thời điểm viên đạn được bắn lên ) , vận tốc của nó được cho bởi công thức

. Tìm độ cao  cao nhất của viên đạn làm tròn đến hàng đơn vị 
Câu 2(GQ3.2) Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo

thời gian bởi quy luật , trong đó  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc 
bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  cũng xuất phát từ , chuyển động thẳng

cùng hướng với  nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  (  là hằng số).
Sau khi  xuất phát được  giây thì đuổi kịp . Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  bằng
bao nhiêu?
Câu 3(MH2.1): Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị

là 1 phần của đường Parabol với đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình
vẽ. Tính quảng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm
tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 4. (TH) Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho điểm    2;4;1 ; 1;1;3A B   và mặt phẳng
  : 3 2 5 0P x y z    . Một mặt phẳng  Q  đi qua hai điểm ,A B  và vuông góc với mặt phẳng
 P  có dạng 11 0ax by cz    . Tính giá trị của a+b+c.
PHẦN IV. Tự luận : 
Câu 1( VD) GQ 3.2 Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được giới hạn bởi cạnh

 đường trung bình  của mảnh đất hình chữ nhật  và một đường cong

hình sin (như hình vẽ). Biết . Tính diện tích phần còn lại.
Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy (như hình bên). Khi đó

Diện tích hình chữ nhật là .

Diện tích phần đất được tô màu đen là .

Tính diện tích phần còn lại: .
Câu 2: ( VD) MH 2.1 Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. 

Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm  (triệu đồng) . Tốc độ thay đổi 
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doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số , trong đó  tính 
bằng triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người 
đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu đồng. Tìm giá 
trị của  để người đó có doanh thu là cao nhất?
Câu 3. (VD MH2.1) Vào dịp tết Nguyên Đán, một số thành phố thường tổ chức bắn pháo hoa. Có 2

ống bắn pháo hoa  và  được đặt trong 2 mặt phẳng song song với nhau và cách nhau 2 m$, ng

bắn  đặt nghiêng so với mặt đất một góc  và ống bắn  nghiêng so với mặt đ t một góc .
Hai pháo  và  được bắn đồng thời và cùng đi được quãng đường 100 m thì nổ. Ngườ ta tính
toán  rằng  để  tạo  ra  hiệu  ứng  đẹp  nhất  thì  vị  trí  nổ  của  2  quả  pháo   và   không  cách

nhau quá 50 m . Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Hỏi với cách đặt vị trí như trên thì khi nổ,
hai quả pháo  và  cùng nổ có tạo ra hiệu ứng đẹp nhất chưa? (ta xem như 2 quả pháo hoa bắn
theo đường thằng và tốc độ bay như nhau).

HẾT
ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A C A A B B C A A A D A D
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
CÂU a) b) c) d)
1 Đ Đ S Đ
2 Đ S S Đ

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn
CÂU 1 2 3 4
Đ.A 1306 50 13,3 -12

Phần IV. Tự luận
1 2 3
4,7 15 62,5

HƯỚNG DẪN GIẢI
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Câu 1. (GQ3.1). Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất . Giả sử tại thời điểm t giây 
( coi là thời điểm viên đạn được bắn lên ) , vận tốc của nó được cho bởi công thức

. Tìm độ cao  cao nhất của viên đạn làm tròn đến một chữ số thập phân 

Lời giải
Gọi S(t) là độ cao viên đạn được bắn lên từ mặt đất sau ( giây) kể từ thời điểm viên đạn được bắn 
lên 

Khi đó = . Vì 

Vậy . Khảo sát hàm số S(t) trên khoảng  ta được 

khi  giây
Câu 2(GQ3.2): Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo

thời gian bởi quy luật , trong đó  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc 
bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  cũng xuất phát từ , chuyển động thẳng

cùng hướng với  nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  (  là hằng số).
Sau khi  xuất phát được  giây thì đuổi kịp . Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  bằng
bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án:
 

Ta có ,  .
Quãng đường chất điểm  đi được trong  giây là

 .
Quãng đường chất điểm  đi được trong  giây là

 .

Ta có .

Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  là .
Câu 3(MH2.1): Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị

là 1 phần của đường Parabol với đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình
vẽ. Tính quảng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm
tròn đến 2 chữ số thập phân).
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Lời giải

Ta có 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ .

Đồ thị  đi qua gốc tọa độ nên  có dạng .

Đồ thị  có đỉnh là I(1;5) nên 

.

 Câu 4.  Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho điểm    2;4;1 ; 1;1;3A B   và mặt phẳng
  : 3 2 5 0P x y z    . Một mặt phẳng  Q  đi qua hai điểm ,A B  và vuông góc với mặt phẳng
 P  có dạng 11 0ax by cz    . Tính giá trị của a+b+c.

Lời giải

Vì  Q  vuông góc với  P  nên  Q  nhận vtpt  1; 3;2n  


của  P làm vtcp

Mặt khác  Q đi qua A  và B  nên  Q nhận  3; 3;2AB   


 làm vtcp

 Q  nhận 
 , 0;8;12Qn n AB   

  

 làm vtpt

Vậy phương trình mặt phẳng   : 0( 1) 8( 1) 12( 3) 0x y zQ       , hay   : 2 3 11 0y zQ   

Vậy 5a b c  
Phần IV: Tự luận:

Câu 1:( VD) (GQ 3.2) Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được giới hạn bởi cạnh

 đường trung bình  của mảnh đất hình chữ nhật  và một đường cong

hình sin (như hình vẽ). Biết . Tính diện tích
phần còn lại.

Lời giải
Chọn hệ tọa độ Oxy (như hình bên). Khi đó

Diện tích hình chữ nhật là .
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Diện tích phần đất được tô màu đen là .

Tính diện tích phần còn lại: .
Câu 2: ( VD) (MH 2.1) Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. 

Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm  (triệu đồng) . Tốc độ thay đổi 

doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số , trong đó  tính 
bằng triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người 
đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu đồng. Tìm giá 
trị của  để người đó có doanh thu là cao nhất?

Lời giải

Ta có: .
Khi người đó tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu 

đồng. Nên ứng với  ta có  suy ra
.

Vậy . Ta có  là một hàm bậc hai với hệ số  và đồ thị hàm 

số có đỉnh là .
Vậy doanh thu cao nhất mà người đó có thể thu về là 12 250 triệu đồng và khi đó mỗi gian hàng đã 
tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.
Câu 3: (VD) (MH2.1) Vào dịp tết Nguyên Đán, một số thành phố thường tổ chức bắn pháo hoa. Có

2 ống bắn pháo hoa   và  được đặt trong 2 mặt phẳng song song với nhau và cách

nhau 2 m$, ng bắn  đặt nghiêng so với mặt đất một góc  và ống bắn  nghiêng so

với mặt đ t một góc . Hai pháo  và  được bắn đồng thời và cùng đi được quãng
đường 100 m thì nổ. Ngườ ta tính toán rằng để tạo ra hiệu ứng đẹp nhất thì vị trí nổ của 2
quả  pháo   và   không  cách

nhau quá 50 m . Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Hỏi với cách đặt vị trí như trên
thì khi nổ, hai quả pháo  và  cùng nổ có tạo ra hiệu ứng đẹp nhất chưa? (ta xem như
2 quả pháo hoa bắn theo đường thằng và tốc độ bay như nhau).

Lời giải
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;

.

Vậy với cách đặt vị trí như trên thì khi nổ hai quả pháo  và  cùng nổ tạo ra hiệu ứng 
đẹp nhất.

  
Hết

ĐỀ THAM KHẢO – KIỂM TRA GIỮA KỲ II LỚP 12
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Tìm nguyên hàm ∫ (−x2−x−3 )dx.

A. −x3−x2−3+C . B. −x3

3
− x2

2
−3 x+C .

C. −x3−x2−3 x+C. D. −x3

3
−x2−3 x+C.

Câu 2. Tìm nguyên hàm ∫ (3 sinx+4cosx )dx.
A. 3 x+4 sinx−3cosx+C. B. −4 sinx+3cosx+C.
C. 4 sinx−3cosx+C . D. −12 sinx+9cosx+C.

Câu 3. Tìm một nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x )=x4−3 x3−4 x2−3x−4 biết F (−6 )=−11336
5 .

A. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
−3x2

2
−4 x−2. B. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
−3x2

2
−4 x+2.

C. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
+ 3 x2

2
−4 x+2. D. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
−3x2

2
−x−10.

Câu 4. Biết F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x ) thỏa mãn ∫
1

7

f ( x )dx=−12, F (1 )=−2. Tính F (7 ).

A. −14. B. −10. C. 10. D. 24.

Câu 5. Cho ∫
5

18

f ( x )dx=20 ,∫
8

17

f (x ) dx=−16. Tính ∫
5

8

f ( x )dx+∫
17

18

f ( x )dx.

A. −320. B. 36. C. −36. D. 4 .

Câu 6. Tính tích phân ∫
4

7

(−3 x−4 )dx.

A. 
−135

2 . B. 
−117

2 . C. −45. D. 
−123

2 .

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=3 x+9, trục hoành và các đường thẳng
x=−6 , x=−4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox .

A. 84 π . B. 78π . C. 82π . D. 81π .
Câu 8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=6x2−30 x+36, trục Ox và các 
đường thẳng x=2 , x=3.

A. 175. B. 1. C. 4. D. 80.
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Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (R ) có phương trình 8 x+23 y−20 z−79=0. Điểm 
nào trong các điểm sau không thuộc mặt phẳng (R )?

A. D (6 ;−3;−5 ). B. N (1;−3 ;−7 ). C. C (−3 ;1 ;−4 ). D.
M (−7 ;−7 ;−5 ).
Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (R ) :−7 x+6 y+7 z−7=0 và mặt phẳng
( γ ) :−14 x+12 y+14 z−8=0. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho bằng

A. 15√134
134

. B. 
3
4 .

C. 3√134
134

. D. 
3
20 .

Câu 11. Một vật chuyển động với tốc độ v ( t )=10 t+10 ((m /s )), với thời gian t  tính bằng giây. Tính 
quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t=2 đến t=4.

A. 
9800

3
(m ). B. 20 (m ). C. 83 (m ). D. 80 (m ).

Câu 12. Tính thể tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0 và x=5, biết rằng khi cắt
vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0≤ x≤5 ) thì được thiết 
diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là 7 x và √25−x2.

A. 8873
π . B. 8753 . C. 599815

π . D. 599765 .

 PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Cho F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x )=−2x−1. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) F ' ( x )=−2.

b) ∫
−2

2

(−2 x−1 )dx=F (2 )+F (−2 ).

c) F ( x )=x2−x+c.

d)  ∫
−9

−5

f (x )dx=52.

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α ) có phương trình x+2 y−z−2=0. Xét tính đúng-
sai của các khẳng định sau

a)  n⃗=(−2 ;−4 ;2 ) là một véctơ pháp tuyến của (α ).
b) Điểm B (3;−3 ;−5 ) không thuộc mặt phẳng (α ).

c)  Khoảng cách từ điểm A (−7 ;−1;−4 ) đến mặt phẳng (α ) bằng 7√6
6

.

d)  Góc giữa mặt phẳng (α ) và mặt phẳng (R ) :3 x−3 y−5 z+2=0 bằng 82 ,8∘.

 PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (R ) có phương trình −x+6 y+7 z+34=0. Mặt 
phẳng (P ) đi qua điểm E (3 ;−3;−2 ) và song song với (R ) có phương trình dạng −1 x+ay+bz+c=0
. Tính a+b+c.
Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (β ): x+3 y−5 z−4=0 và điểm A (1 ;5 ;−5 ). Biết
G (a ;b ;c ) là điểm đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (β ). Tính a+b+c (kết quả làm tròn đến hàng
phần mười).

Câu 3. Biết tích phân ∫
−5

0

[m (−4 x−2 )+ x2−6 x−2¿ ] dx=8. Giá trị của m bằng (kết quả làm tròn đến 

hàng phần mười)
Câu 4. Tính thể tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0 và x=6, biết rằng khi cắt 
vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0≤ x≤6 ) thì được thiết 
diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là 6 x và √36−x2.
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A. 435 π. B. 
135833

5
π. C. 

135828
5 . D. 432.

PHẦN IV. Tự luận.
Câu 1. Tại một nhà máy, gọi C ( x ) là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm 
Z trong một tháng. Khi đó, đạo hàm C ' ( x ), gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí 
theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà 
máy được ước lượng bởi công thức C ' ( x )=11−0,10 x+0,00050 x2 với 0≤ x≤101.
Biết rằng C (0 )=24 triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 93 tấn
sản phẩm Z trong tháng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm , như hình vẽ:

Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết  là hình thang vuông ở  và

 với độ dài  ,  ,  . Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phàn sân
trường phải thoát nước về góc sân ở  nên người ta lấy độ cao ở các điểm , ,  xuống thấp

hơn so với độ cao ở  là , ,  tương ứng. Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Câu 3. : Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng
nằm ngang như hình sau. Tính diện tích của cửa hầm.

—–HẾT—–

LỜI GIẢI CHI TIẾT
 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Tìm nguyên hàm ∫ (−x2−x−3 )dx.

A. −x3−x2−3+C . B. −x3

3
− x2

2
−3 x+C .

C. −x3−x2−3 x+C. D. −x3

3
−x2−3 x+C.

Lời giải:
Chọn B
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∫ (−x2−x−3 )dx=−x3

3
− x2

2
−3x+C .

Câu 2. Tìm nguyên hàm ∫ (3 sinx+4cosx )dx.
A. 3 x+4 sinx−3cosx+C. B. −4 sinx+3cosx+C.
C. 4 sinx−3cosx+C . D. −12 sinx+9cosx+C.

Lời giải:
Chọn C

Câu 3. Tìm một nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x )=x4−3 x3−4 x2−3x−4 biết F (−6 )=−11336
5 .

A. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
−3x2

2
−4 x−2. B. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
−3x2

2
−4 x+2.

C. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
+ 3 x2

2
−4 x+2. D. F ( x )= x5

5
−3 x4

4
−4 x3

3
−3x2

2
−x−10.

Lời giải:
Chọn B

Câu 4. Biết F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x ) thỏa mãn ∫
1

7

f ( x )dx=−12, F (1 )=−2. Tính F (7 ).

A. −14. B. −10. C. 10. D. 24.
Lời giải:
Chọn A

∫
1

7

f ( x )dx=F (7 )−F (1 )=F (7 )−(−2 ). Do đó: F (7 )=−12+(−2 )=−14.

Câu 5. Cho ∫
5

18

f ( x )dx=20 ,∫
8

17

f (x ) dx=−16. Tính ∫
5

8

f ( x )dx+∫
17

18

f ( x )dx.

A. −320. B. 36. C. −36. D. 4 .
Lời giải:
Chọn B

∫
5

18

f ( x )dx=∫
8

17

f ( x )dx+∫
5

8

f ( x )dx+∫
17

18

f ( x )dx⇒∫
5

8

f ( x )dx+∫
17

18

f ( x )dx=∫
5

18

f ( x )dx−∫
8

17

f (x )dx=20−(−16 )=36

.

Câu 6. Tính tích phân ∫
4

7

(−3 x−4 )dx .

A. −135
2 . B. −117

2 . C. −45. D. −123
2 .

Lời giải:
Chọn D

Sử dụng máy tính ta thu được kết quả bằng 
−123

2 .

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=3 x+9, trục hoành và các đường thẳng
x=−6 , x=−4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox .

A. 84 π . B. 78π . C. 82π . D. 81π .
Lời giải:
Chọn B

Thể tích khối tròn xoay xác định bởi: π∫
−6

−4

(3 x+9 )2dx=78 π.

Câu 8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=6x2−30 x+36, trục Ox và các 
đường thẳng x=2 , x=3.

A. 175. B. 1. C. 4. D. 80.
Lời giải:

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 79



uigeli.xyz
Chọn B

Diện tích hình phẳng xác định bởi: ∫
2

3

|6 x2−30x+36|dx=1.

Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (R ) có phương trình 8 x+23 y−20 z−79=0. Điểm 
nào trong các điểm sau không thuộc mặt phẳng (R )?

A. D (6 ;−3;−5 ). B. N (1;−3 ;−7 ). C. C (−3 ;1 ;−4 ). D.
M (−7 ;−7 ;−5 ).
Lời giải:
Chọn D
Thay tọa độ các điểm vào phương trình mặt phẳng (R )ta thấy điểm M (−7 ;−7 ;−5 ) không thỏa mãn
phương trình nên điểm M  không thuộc mặt phẳng (R ).
Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (R ) :−7 x+6 y+7 z−7=0 và mặt phẳng
( γ ) :−14 x+12 y+14 z−8=0. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho bằng

A. 15√134
134

. B. 34 .

C. 3√134
134

. D. 3
20 .

Lời giải:
Chọn C
( γ ) :−7 x+6 y+7 z−4=0.
Ta thấy hai mặt phẳng đã cho song song nhau.
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho bằng:

d ( (R ) , (γ ) )= |−7+4|
√49+36+49

=3√134
134

Câu 11. Một vật chuyển động với tốc độ v ( t )=10 t+10 ((m /s )), với thời gian t  tính bằng giây. Tính 
quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t=2 đến t=4.

A. 98003
(m ). B. 20 (m ). C. 83 (m ). D. 80 (m ).

Lời giải:
Chọn D

Quãng đường đi được là: ∫
2

4

(10 t+10 )dt=80 (m ).

Câu 12. Tính thể tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0 và x=5, biết rằng khi cắt
vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0≤ x≤5 ) thì được thiết 
diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là 7 x và √25−x2.

A. 8873
π . B. 8753 . C. 599815

π . D. 599765 .

Lời giải:
Chọn B

Thể tích khối tròn xoay xác định bởi: ∫
0

5

(7 x√25−x2 )dx=875
3

.

 PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Cho F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x )=−2x−1. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) F ' ( x )=−2.

b) ∫
−2

2

(−2 x−1 ) dx=F (2 )+F (−2 ).

c).F ( x )=x2−x+c
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d)  ∫
−9

−5

f (x )dx=52.

Lời giải:
a-sai, b-sai, c-sai, d-đúng.

a) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.
F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x )=−2x−1 nên F ' ( x )=f ( x )=−2 x−1.

b) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

∫
−2

2

(−2 x−1 )dx=F ( x ) ¿−2
2 =F (2 )−F (−2 ).

c) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.
F ( x )=−x2−x+c

d) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.

∫
−9

−5

f (x )dx=∫
−9

−5

(−2x−1 )dx=(−x2−x )¿−9
−5=52

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α ) có phương trình x+2 y−z−2=0. Xét tính đúng-
sai của các khẳng định sau

a)  n⃗=(−2 ;−4 ;2 ) là một véctơ pháp tuyến của (α ).
b) Điểm B (3;−3 ;−5 ) không thuộc mặt phẳng (α ).

c)  Khoảng cách từ điểm A (−7 ;−1;−4 ) đến mặt phẳng (α ) bằng 7√6
6

.

d)  Góc giữa mặt phẳng (α ) và mặt phẳng (R ) :3 x−3 y−5 z+2=0 bằng 82 ,8∘.
Lời giải:
a-đúng, b-sai, c-đúng, d-đúng.

a) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.
n⃗=(−2 ;−4 ;2 ) là một véctơ pháp tuyến của (α )

b) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.
Tọa độ điểm B (3;−3 ;−5 ) thỏa mãn phương trình x+2 y−z−2=0 nên điểm B thuộc mặt phẳng (α )
.

c) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.

d ( A , (α ) )=
|1. (−7 )+2. (−1 )+ (−1 ) . (−4 )±2|

√1+4+1
=7 √6

6
.

d) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.
n⃗α=(1;2 ;−1 ) , n⃗R= (3 ;−3 ;−5 ).

cos (α ,R )=
|1.3+2. (−3 )+(−1 ) . (−5 )|

√1+4+1 .√9+9+25
=√258

129
.

⇒ (α , R )=82 ,8∘.

 PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (R ) có phương trình −x+6 y+7 z+34=0. Mặt 
phẳng (P ) đi qua điểm E (3 ;−3;−2 ) và song song với (R ) có phương trình dạng −1 x+ay+bz+c=0
. Tính a+b+c.
Lời giải:
Mặt phẳng (P ) nhận n⃗R= (−1;6 ;7 ) làm một véctơ pháp tuyến.
Phương trình (P ) :−1 ( x−3 )+6 ( y+3 )+7 ( z+2 )=0 ⇔−x+6 y+7 z+35=0.
Khi đó: a+b+c=48.
Đáp án: 48
Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (β ): x+3 y−5 z−4=0 và điểm A (1 ;5 ;−5 ). Biết
G (a ;b ;c ) là điểm đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (β ). Tính a+b+c (kết quả làm tròn đến hàng
phần mười).
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Lời giải:
(P ) nhận n⃗=(1;3 ;−5 ) làm một véctơ pháp tuyến.
Gọi M  là hình chiếu của A lên (β ).
A⃗M= (a−1 ;b−5 ;c+5 ) cùng phương với n⃗ nên:
A⃗M= t n⃗⇒ a=1+1 t , b=5+3 t , c=−5−5 t.
M∈ (β ) ⇒ 1 (1+1 t )+3 (5+3t )−5 (−5−5 t )−4=0.

⇒ t=−37
35

⇒M (−2
35

; 64
35

; 2
7 )

xG=2.− 2
35

−1=−39
35 ,yG=2. 64

35
−5=−47

35 ,zG=2. 2
7
+5=39

7 .G(−39
35

;−47
35

; 39
7 ).

a+b+c=−39
35

−47
35

+ 39
7

=3,1.

Đáp án: 3,1

Câu 3. Biết tích phân ∫
−5

0

[m (−4 x−2 )+ x2−6 x−2¿ ] dx=8. Giá trị của m bằng (kết quả làm tròn đến 

hàng phần mười)
Lời giải:

∫
−5

0

[m (−4 x−2 )+ x2−6 x−2¿ ] dx=8

⇒m∫
−5

0

(−4 x−2 )dx+∫
−5

0

(x2−6 x−2 )dx=8

⇔m. (40 )+ 320
3

=8

⇒m=
8−320

3
40

=−2,5.

Đáp án: -2,5

Câu 4. Tính thể tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0 và x=6, biết rằng khi cắt 
vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0≤ x≤6 ) thì được thiết 
diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là 6 x và √36−x2.

Lời giải:

Thể tích khối tròn xoay xác định bởi: ∫
0

6

(6 x√36−x2 )d x=432.

PHẦN III. Tự luận.

Câu 1. Tại một nhà máy, gọi C ( x ) là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm 
Z trong một tháng. Khi đó, đạo hàm C ' ( x ), gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí 
theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà 
máy được ước lượng bởi công thức C ' ( x )=11−0 ,10x+0 ,00050 x2 với 0≤ x≤101.

Biết rằng C (0 )=24 triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 93 tấn 
sản phẩm Z trong tháng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải:

C (93 )−C (0 )=∫
0

93

C ' ( x )d x=∫
0

93

(11−0 ,10x+0 ,00050 x2 )d x
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¿724 ,61.

Suy ra: C (93 )=24+724 ,61=749.

Đáp án: 749

Câu 2: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm $A,B,C,D$, như hình vẽ:

Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở 
$A$ và $B$ với độ dài $AB=25\,\text{m}$, $AD=15\,\text{m}$, $BC=18\,\text{m}$. Do yêu cầu 
kĩ thuật, khi lát phẳng phàn sân trường phải thoát nước về góc sân ở $C$ nên người ta lấy độ cao ở 
các điểm $B$, $C$, $D$ xuống thấp hơn so với độ cao ở $A$ là $10\,\text{cm}$, $a\,\,\text{cm}$, 
$6\,\text{cm}$ tương ứng. Giá trị của $a$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ x  sao cho , tia ; tia .

Khi đó: ; ; ; .

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm , ,  xuống thấp hơn so với độ cao ở  là

,  tương ứng ta có các điểm mới ; 

; . Theo bài ra có bốn điểm ; ; ;  đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng .

Do  nên ta có .

Vậy .
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Câu 3: Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng 
nằm ngang như hình sau. Tính diện tích của cửa hầm.

Lời giải

Ta dễ dàng tìm được parabol là  và đường thẳng nằm ngang là 

Phương trình hoành độ giao điểm là: 

Diện tích của cửa hầm là:  .

—–HẾT—–.

Sở GD&ĐT Thanh Hoá
Trường THPT Đào Duy Từ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ II
MÔN THI: TOÁN 12

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Phần I . Câu trắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn . Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: (TD 1.1)  Nguyên hàm của hàm số  là

A. .        B. .     C. .      D. .

Câu 2: (TD 1.1)   Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn

bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức

A. .             B. .          C. .        D. .

Câu 3: (TD 1.2)  Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây là 
sai ?
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     A. .

     B. .

     C.  với mọi hằng số .

     D. .

Câu 4(TD 1.1) Trong không gian với hệ tọa độ  cho , . Mặt phẳng
(P)  đi qua A và vuông góc với  AB  có phương trình là

A. .   B. .      C. .           D. 

Câu 5(TD1.1) Biết . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: (TD 1.2 ). Cho  Tính  
A. 9. B.13. C.-3.  D. – 1

Câu 7: (GQVĐ) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  và  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: ( TD1.2) Trong không gian , cho mặt phẳng  vectơ nào dưới đây có

giá vuông góc với

A. B. C.         D. 

Câu9(TD1.1)  Trong  không  gian  ,  cho  hai  mặt  phẳng  ;

, Vị trí tương đối của  là

A. Song song. B. Cắt nhưng không vuông góc.

C. Vuông góc. D. Trùng nhau.

Câu 10: Tính thể tích  của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng ,  biết rằng thiết diện của

vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ  là

tam giác đều có cạnh là .
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A. . B. . C. . D. .

Câu 11:(TD1.1)  Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt phẳng  : .

Xét mặt phẳng  : , là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của  để 

vuông góc với .

                A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Trong không gian  phương trình của mặt phẳng  song song với mặt phẳng

 và cách điểm  một khoảng bằng  là

A.  hoặc . B. .

C.  hoặc . D. .

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho số thực  và hàm số .

a) [NB] 

b) [TH] .

c) [TH] Khi , .

d) [VD] Điều kiện cần và đủ để  là .

Câu 2: Trong không gian , cho điểm và mặt phẳng  có phương trình

   a) [NB]   Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến 
   b) [TH] Mặt phẳng đi qua điểm  và song song với mặt phẳng có    phương   trình là

   c) [TH] Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn là .

   d) [VD] là một điểm trên mặt phẳng , tổng  ngắn nhất khi 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
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Câu 1: (MH2.1) Một bể chứa nhiên liệu hình trụ đặt nằm ngang, có chiều dài 5 m, có bán kính đáy 

1m. Chiều cao của mực nhiên liệu là 1,5m. Tính thể tích phần nhiên liệu trong bể (theo đơn vị , 
làm tròn đến chữ số thâph phân hàng phần trục).

Câu 2: (GQ)Cho hàm số  xác định và có đạo hàm trên  thỏa mãn

 với . Biết , tính tích phân

.

Câu3(TH) Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,  cho  hai  mặt  phẳng

 và  với  là tham số. Tìm số giá

trị nguyên dương của tham số  để .

Câu 4: (VD-MH 3.2)Trong không gian với hệ trục tọa độ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 
kilômét), một máy bay đang ở vị trí  và sẽ hạ cánh ở vị trí  trên đường băng 
(như hình vẽ). Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng  đi qua ba điểm ,

 và Tính độ cao của máy bay khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh 
(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

z

y

x

N
O

A

B

M

P

C

PHẦN IV. Tự luận : 

Câu 1: (VD-MH 3.1)Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. 
Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao  và rộng  (Hình).

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 87



uigeli.xyz

Câu 2: (VD-GQ3.2)  Kí hiệu  là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng  năm.
Biết  rằng  sau  năm đầu  tiên  cây  cao  m.  Trong  năm tiếp  theo  cây  phát  triển  với  tốc  độ

 (m/năm). Xác định chiều cao của cây sau  năm.
Câu 3: (VD-GQ3.1)  Trong mặt phẳng OXYZ cho điểm M(1;4;9) . Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M
và cắt ba tia Ox;Oy;Oz tại các điểm A,B,C( khác O) sao cho OA+OB+OC đạt giá trị nhỏ nhất. Tính
khoảng cách từ gốc toạ độ O đến mặt phẳng (P)  

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là

A. .        B. .     C. .      D. .

Lời giải

Do theo bảng nguyên hàm: .

Câu 2: Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn

bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức

A. .          B. .        C. . D.

.
Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường 

thẳng  được tính bởi công thức: .

 Câu 3: (TD 1.2)  Cho hai hàm số  và  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây là 
sai ?

     A. .
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     B. .

     C.  với mọi hằng số .

     D. .

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ  cho , . Mặt phẳng (P)  đi
qua A và vuông góc với  AB  có phương trình là
A. . B. . C. . D.

.

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (P) vuông góc với  AB nên nhận vectơ  làm vectơ pháp tuyến. 

Chọn  cùng phương với 

Vậy mặt phẳng (P)  đi qua  và có VTPT  nên có phương trình

Câu 5(TD1.1) Biết . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: (TD 1.2 ). Cho  Tính  

A. 9. B.13. C.-3.  D. – 1

Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  và  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm là: .

Ta có .
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Câu 8: ( TD1.2) Trong không gian , cho mặt phẳng  vectơ nào dưới đây có

giá vuông góc với

A. B. C.         D. 

Câu9:  Trong  không  gian  ,  cho  hai  mặt  phẳng  ;

, Vị trí tương đối của  là

A. Song song. B. Cắt nhưng không vuông góc.

C. Vuông góc. D. Trùng nhau.

Câu 10: Tính thể tích  của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng ,  biết rằng thiết diện của

vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ  là

tam giác đều có cạnh là .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Diện tích thiết diện là: .
Thể tích của vật thể tạo thành: 

.

Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt phẳng  : . Xét mặt

phẳng  : , là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của  để  vuông

góc với .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Ta có véctơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .

Ta có véctơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .
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Để mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì

.

Câu 12:  Trong  không gian   phương trình của mặt phẳng   song song với mặt phẳng

 và cách điểm  một khoảng bằng  là
A.  hoặc . B. .

C.  hoặc . D. .

Lời giải

Chọn D

Vì  song song với  nên  .

Mà 

 (nhận) hoặc (loại).

Vậy .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn
đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho số thực  và hàm số .

a) [NB] 

b) [TH] .

c) [TH] Khi , .

d) [VD] Điều kiện cần và đủ để  là .

Lời giải

a) [Đ] Với  ta có . Vậy .

b) [S] .
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c) [Đ] 

.

d) [S] 

                            .

.

Câu 2: Trong không gian , cho điểm và mặt phẳng  có phương trình

  a) [NB]   Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến 
  b) [TH] Mặt phẳng đi qua điểm  và song song với mặt phẳng có phương trình là

     c) [TH] Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn là .

 d) [VD] là một điểm trên mặt phẳng , tổng  ngắn nhất khi 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Mặt phẳng có vecto pháp tuyến 
b) Mặt phẳng song song với mặt phẳng nên mặt phẳng có phương trình dạng

Vì mặt phẳng đi qua nên ta có phương trình 
Vậy phương trình mặt phẳng là 
c) Mặt phẳng trung trực của đoạn đi qua trung điểm của đoạn và nhận

làm vecto pháp tuyến có phương trình 

d) Thay toạ độ điểm  vào phương trình mặt phẳng ta có do đó điểm

nằm về hai phía với mặt phẳng  do đó  ngắn nhất khi  là giao điểm của 
đường thẳng và mặt phẳng 

Đường thẳng đi qua và nhận làm vecto chỉ phương có phương trình 
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Toạ độ điểm thoả mãn hệ phương trình 

Vậy toạ độ 

PHẦN III. (Trả lời ngắn) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Một bể chứa nhiên liệu hình trụ đặt nằm ngang, có chiều dài 5 m, có bán kính đáy 1m. 

Chiều cao của mực nhiên liệu là 1,5m. Tính thể tích phần nhiên liệu trong bể (theo đơn vị , làm 
tròn đến chữ số thâph phân hàng phần trục).

LỜI GIẢI

Thể tích của cả bể nhiên liệu là . 

Gọi  là thể tích phần trống nhiên liệu trong bể.

Chọn hệ trục  như hình vẽ. 
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Ta có diện tích phần tô đậm là

Vậy thể tích phần trống trong bể là .

Vậy thể tích phần nhiên liệu trong bồn là .

Câu  2:  Cho  hàm  số   xác  định  và  có  đạo  hàm  trên   thỏa  mãn

 với . Biết , 

           tính tích phân .

Lời giải

Đáp án:  

Ta có : 

Mặt khác  
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Vậy 

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai mặt phẳng 

và   với   là tham số. Tìm số giá trị nguyên dương của

tham số  để .

Lời giải

Đáp án: 1

+) Các vectơ  và  theo thứ tự là vectơ pháp tuyến của 

hai mặt phẳng  và .

+) Ta có: 

Vậy số giá trị nguyên dương của tham số m là 1.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy 
bay đang ở vị trí  và sẽ hạ cánh ở vị trí  trên đường băng (như hình vẽ). Có 
một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng  đi qua ba điểm ,  và

Tính độ cao của máy bay khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh (Làm tròn đến 
chữ số thập phân thứ hai).

z

y

x

N
O

A

B

M

P

C

Lời giải
Đáp án: 0,60

Giả sử  là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mấy để hạ cánh 
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Mặt phẳng  có phương trình là 

Vì  và  là hai vectơ cùng hướng nên tồn tại số thực  sao cho 

; 

Vì  nên 

Vậy 

Độ cao của máy bay khi máy bay xuyên qua đám mây là 

PHẦN IV: 

Câu 1. Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện 
tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao  và rộng  (Hình).

Lời giải

Chọn hệ tọa độ  với gốc tọa độ  trùng với chân cửa bên trái 

Đồ thị hàm số biểu thị cho cửa trên hệ tọa độ có dạng:  

Đồ thị hàm số này đi qua điểm  và có đỉnh là  nên:
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Diện tích kính cần lắp là: 

Câu 2: Kí hiệu  là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng  năm. Biết rằng sau

năm đầu  tiên  cây  cao  m.  Trong  năm tiếp  theo  cây  phát  triển  với  tốc  độ  
(m/năm). Xác định chiều cao của cây sau  năm.

Lời giải
Chiều cao của cây sau  năm là 

.
Sau năm đầu tiên cây cao m do đó ta có 

.

Vậy 

Chiều cao của cây sau  năm là  năm.

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxyz cho điểm M(1;4;9) . Gọi  (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt ba tia
Ox;Oy;Oz tại các điểm A,B,C ( khác  O) sao cho  OA+OB+OC đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng
cách từ gốc toạ độ O đến mặt phẳng (P)  

Giải 

Giả  sử  A(a;0;0);  B(0;b;0);  C(0;0;c)  với  a,b,c  >0 phương  trình  mặt  phẳng  (P) có  dạng  :

; Vì 

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy- Schwarz  ta có : 

Vậy dấu bằng xảy ra khi:  

vậy:
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